
G201- Nhà G

STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Đỗ Thị Thanh Bằng 01/05/1975 Nghệ An Nữ Kinh

2 Bùi Phan Hồng Hạnh 02/10/1975 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 Nguyễn Hồng Hảo 20/11/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh

4 Nguyễn Thị Thủy Tiên 28/09/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Nguyễn Thị Hồng 08/09/1984 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Dương Thị Hồng Diễm 07/09/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Lê Thị Nhi 10/06/1975 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 Đặng Thị Quỳnh Như 26/09/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 Lê Hoàng Chinh 10/06/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh

10 Trần Lê Ái Diệu 26/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 Nguyễn Thị Vy Na 17/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Cao Tương Vy 16/05/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

13 Bùi Ngọc Tửu 30/12/2005 Quảng Ngãi Nam Kinh

14 Nguyễn Thị Diễm Nhung 26/09/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Đặng Thị Thanh Thúy 04/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Bạch Hồng Thiện 08/11/1974 Quảng Ngãi Nam Kinh

17 Trần Hoàng Kim Ngân 20/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Đinh Tri 17/05/1975 Quảng Ngãi Nam Hre

19 Trương Quốc Dương 17/12/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh

20 Phạm Vũ Bảo 10/05/1995 Quảng Ngãi Nam Kinh

21 Nguyễn Đỗ Ngọc Thiện 22/10/2006 Quảng Ngãi Nam Kinh

22 Mai Nguyễn Trúc Quỳnh 09/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Đinh Thị Sưa 06/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Hre

24 Tống Phước Mỹ 11/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

25 Võ Thị Hòa Linh 22/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Phạm Thị Thanh Thảo 20/06/2004 Quảng Ngãi Nữ Hre

27 Nguyễn Văn Thắng 15/04/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

28 Nguyễn Thị Trâm 15/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

29 Đỗ Huỳnh Minh Phú 29/05/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

30 Dương Thị Mỹ Linh 19/11/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

31 Trương Thị Mỹ Hiệu 24/04/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

32 Lữ Thị Ngọc Thu 17/04/1984 Quảng Ngãi Nữ Kinh

33 Phạm Văn Thắng 06/02/2004 Quảng Ngãi Nam Hre

34 Bùi Hữu Tín 25/03/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh

35 Đỗ Lâm Quỳnh Anh 12/05/2005 Sóc Trăng Nữ Kinh

36 Đỗ Thị Ngọc Phi 02/01/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

37 Phạm Ngọc Xô 26/01/1988 Quảng Ngãi Nam Kinh

38 Trương Thị Hồng Hạnh 01/11/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

39 La Hồng Hạnh 27/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

40 Đinh Thị Kim Giang 25/06/2004 Quảng Ngãi Nữ Kdong

41 Phạm Thị Thanh Thúy 20/04/1981 Quảng Ngãi Nữ Kinh

42 Đinh Thị Sanh 14/09/2004 Quảng Ngãi Nữ Hre

43 Ngô Hương Giang 26/05/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

44 Đinh Thị Lan Trinh 08/11/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

45 Lê Hoàng Hải 17/05/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh

Danh sách này có:  45   thí sinh.

Họ và tên

Phạm Thị Quỳnh Trâm Phòng học:  

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

TRUNG TÂM ĐTTX&NN-TH

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH A2_1
KỲ THI NGÀY 20/04/2025

Giảng viên phụ trách:  



G202- Nhà G

STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Đinh Thị Mấp 15/09/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Mai Thị Trà 08/02/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 Đinh Thị Hiếu 12/08/2004 Quảng Ngãi Nữ Hre

4 Đinh Thị Bông 10/05/2004 Quảng Ngãi Nữ Hre

5 Phan Thị Hồng Cẩm 06/03/1991 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Phạm Đỗ Ánh Tuyết 08/08/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Võ Thị Thanh Ngân 20/11/2001 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 Trần Thị Nhất Linh 17/03/1999 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 Nguyễn Thị Kim Chi 25/04/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Nguyễn Tuệ Tâm 08/08/2006 TPHCM Nữ Kinh

11 Tạ Thị Thu Hà 10/07/1976 Quảng Ngãi Nữ Kinh

12 Nguyễn Hoàng Triều 16/09/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh

13 Nguyễn Thị Bình 01/01/1975 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Nguyễn Đình Nhật 24/05/1983 Quảng Ngãi Nam Kinh

15 Từ Đình Ly 16/04/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

16 Võ Duy Hiền 02/09/1982 Quảng Ngãi Nam Kinh

17 Lê Văn Lực 19/08/1992 Quảng Ngãi Nam Kinh

18 Trương Mỹ Duyên 02/02/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Đinh Sa Lin 10/01/2002 Quảng Ngãi Nữ Hre

20 Lê Thị Thu Hương 29/06/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh

21 Nguyễn Thị Thúy Châu 25/12/1975 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Đinh Thị Ly Ly 01/02/2004 Quảng Ngãi Nữ Hre

23 Vi Vũ Thúy 09/06/1986 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Bùi Nguyễn Khánh Giang 14/12/2004 TPHCM Nữ Kinh

25 Đinh Thị Trà My 09/10/2002 Quảng Ngãi Nữ Hre

26 Đinh Phạm K-Ry-A 28/12/2003 Quảng Ngãi Nữ Hre

27 Nguyễn Ngọc Hiền Anh 23/10/2003 TPHCM Nữ Kinh

28 Nguyễn Thị Hồng Thái 02/04/1992 Quảng Ngãi Nữ Kinh

29 Nguyễn Phúc An 29/01/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

30 Đặng Ngọc Thuận 24/06/2000 Quảng Ngãi Nam Kinh

31 Nguyễn Tấn Hòa 08/03/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

32 Đinh Thị Hồng Như 02/08/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

33 Đinh Thị Diễm Quyên 02/12/2002 Quảng Ngãi Nữ Hre

34 Phạm Thị Kim Kẻ 11/02/1992 Quảng Ngãi Nữ Hre

35 Huỳnh Tấn Vĩnh 31/12/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

36 Võ Thị Bưởi 15/01/1985 Quảng Ngãi Nữ Kinh

37 Trần Đức Hải 07/04/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh

38 Võ Thị Như Quỳnh 01/01/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

39 Nguyễn Thị Thúy Ngân 02/02/2005 Đà Nẵng Nữ Kinh

40 Cáp Thị Hồng Duyên 15/11/2004 Gia Lai Nữ Kinh

41 Dương Thị Lệ Hòa 19/09/2025 TPHCM Nữ Kinh

42 Phạm Thị Thùy Trang 04/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

43 Nguyễn Quốc Cường 22/02/1979 Quảng Ngãi Nam Kinh

44 Nguyễn Thị Thùy Dương 15/07/1983 Quảng Ngãi Nữ Kinh

Danh sách này có:  44   thí sinh.

Họ và tên

TRƯỜNG ĐH PHẠM VĂN ĐỒNG

TRUNG TÂM ĐTTX&NN-TH

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH A2_2
KỲ THI NGÀY 20/04/2025

Giảng viên phụ trách:  Tạ Đình Khai Phòng học:  


